
PHỤ LỤC I 

Danh mục sửa đổi, cập nhật các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Đơn vị chủ trì, theo dõi, đánh giá 

 Đến năm 2030    

1  
Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và 

chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 
  

 

- 
Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và 

doanh nghiệp 
% ≥ 80 Văn phòng Sở 

- 
Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên 

tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện 
% 90 Văn phòng Sở 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính % 100 Văn phòng Sở 

- Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử % 100 Văn phòng Sở 

- 
Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số 

hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 
% 80 Văn phòng Sở 

- 
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công 
% 80 Văn phòng Sở 

- 
Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi 

trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước 
% 100 Văn phòng Sở 

- 
Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát thực hiện 

trên môi trường điện tử 
% 100 Văn phòng Sở 

- 
Tỷ lệ các cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, 

quản trị nội bộ trên môi trường điện tử 
% 100 Văn phòng Sở 

2  
Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành 
% 100 Văn phòng Sở 
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PHỤ LỤC II  

Danh mục sửa đổi, cập nhật các nhiệm vụ triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá                                         

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối hợp, 

thực hiện 

Kết quả/sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

I 
Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 

xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

1.  
Cập nhật điều chỉnh kế hoạch triển khai Kế hoạch của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP 
Văn phòng sở 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
 

Trong tháng 

4/2026 

2.  

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Đề án, 

Chương trình, Kế hoạch của các bộ, ngành Trung ương về 

triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP 

Văn phòng sở 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Kế hoạch, Văn 

bản… 

Theo tiến độ 

của các bộ, 

ngành Trung 

ương 

3.  

Xây dựng kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền 

tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, 

liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong công 

chức, viên chức, người lao động 

Văn phòng sở 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Chương trình, 

kế hoạch 

Xây dựng 

sau khi có 

chương 

trình, kế 

hoạch của 

UBND tỉnh 

4.  
Bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ 

thuật trong đội ngũ lãnh đạo của Sở  
Văn phòng sở 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Có tỷ lệ phù 

hợp cán bộ có 

chuyên môn về 

khoa học kỹ 

thuật trong đội 

ngũ lãnh đạo 

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 

II 
Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể 

chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối hợp, 

thực hiện 

Kết quả/sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

5.  
Tổ chức triển khai thực hiện Luật của Quốc hội, Nghị định 

của Chính phủ  
Văn phòng sở 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Văn bản triển 

khai 

Sau khi các 

văn bản 

Luật, Nghị 

định được 

ban hành  

6.  
Rà soát các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Văn phòng sở 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
Văn bản 

Thường 

xuyên 

 

III Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  

7.  

Tổ chức triển khai các chiến lược, chương trình, đề án phát 

triển hạ tầng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai 

thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành 

công nghiệp chiến lược 

Phòng Quản 

lý Năng 

lượng, Phòng 

Quản lý Công 

nghiệp 

Văn phòng Sở; 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Các Báo cáo 

thực hiện 

Thường 

xuyên 

8.  

Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn 

tài nguyên khoáng sản của tỉnh, nhất là đất hiếm để phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

Phòng Quản 

lý Công 

nghiệp 

 
Quyết định của 

UBND tỉnh  

Sau khi Thủ 

tướng Chính 

phủ ban 

hành 

9.  
Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn của 

ngành Công Thương 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

 

Ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo 

được đưa vào 

ngành Công 

Thương 

Thường 

xuyên 

10.  
Khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành. 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

  2025 - 2026 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối hợp, 

thực hiện 

Kết quả/sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

11.  

Tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 

và các văn bản liên quan, văn bản điểu chỉnh, bổ sung (nếu 

có) gắn với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thiết bị 

hiện đại, bảo vệ môi trường bền vững. 

Phòng Phòng 

Quản lý Công 

nghiệp 

  Hàng năm 

12.  

Tổ chức triển khai các kế hoạch, đề án phát triển thương 

mại điện tử nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại 

điện tử vào sản xuất, kinh doanh. 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 Hàng năm 

13.  

Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng 

chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được 

ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các 

ngành, lĩnh vực trên môi trường số 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

  

 Triển khai 

khi các nền 

tảng số quốc 

gia, nền tảng 

số dùng 

chung của 

ngành, lĩnh 

vực, vùng 

theo danh 

mục đã 

được ban 

hành 

14.  
Đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các 

cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của 

bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

 

Khai thác 

các Cơ sở dữ 

liệu quốc gia; 

Các Cơ sở dữ 

 Triển khai 

khi CSDL 

quốc gia, 

các CSDL 

dùng chung 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối hợp, 

thực hiện 

Kết quả/sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

liệu dùng  

chung của 

các bộ, ngành 

được đưa 

vào khai 

thác 

15.  Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu 

Các phòng, 

đơn vị có 

CSDL 

chuyên ngành 

Văn phòng Sở 
Hoàn thành kết 

nối 
Năm 2026 

V 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống 

chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an 

ninh  

16.  
Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá 

nhân hóa các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. 

Các phòng, 

đơn vị trực 

thuộc 

 

 Hàng năm 

17.  

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu địa 

phương kết nối với các nền tảng thương mại số toàn cầu. 

Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng công nghệ số để tham gia 

chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong các ngành hàng nông 

sản và sản phẩm địa phương. Hỗ trợ các doanh nghiệp quản 

lý và giám sát quy trình xuất nhập khẩu. 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 
Thường 

xuyên 

18.  

Hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đưa các sản phẩm lên 

các nền tảng số, sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới 

thiệu, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và 

xuất khẩu. 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 Hàng năm 

VI Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

19.  Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận các thị trường Phòng Quản Các Sở, ban,  Thường 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối hợp, 

thực hiện 

Kết quả/sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

mới thông qua thương mại điện tử và các nền tảng số lý Thương 

mại 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

xuyên 

20.  
Xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông 

minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như 

công nghiệp, thương mại 

Quản lý Công 

nghiệp; 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 5/2025 

21.  
Tổ chức các chương trình đào tạo về thương mại điện tử, 

bao gồm kỹ năng xây dựng gian hàng trực tuyến, tối ưu hóa 

quảng cáo, và quản lý logistics. 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 
Thường 

xuyên 

22.  
Kết nối doanh nghiệp địa phương với các sàn thương mại 

điện tử lớn trong và ngoài nước. 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 
Thường 

xuyên 

23.  

Hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng 

trực tuyến. Tạo gian hàng của tỉnh trên các sàn thương mại 

điện tử uy tín để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủ 

công mỹ nghệ và hàng hóa địa phương. 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 Hàng năm 

24.  
Triển khai nền tảng quản lý thông minh cho cụm công 

nghiệp, quản lý năng lượng, logistics và bảo trì 

Phong Quản 

lý Công 

nghiệp; Quản 

lý Năng 

lượng 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 2026-2030 

25.  

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại các cụm 

công nghiệp. Liên kết dữ liệu của các doanh nghiệp với 

chính quyền địa phương và trung ương để cải thiện việc ra 

quyết định và quản lý hiệu quả. 

Phòng Quản 

lý Công 

nghiệp 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 2026-2030 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối hợp, 

thực hiện 

Kết quả/sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

26.  

Tích hợp hệ thống số để giám sát và điều chỉnh toàn bộ 

chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Tối 

ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giảm thiểu chất thải 

nhờ vào phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo 

(AI). 

Phòng Quản 

lý Năng 

lượng 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 2026-2030 

27.  

Tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số, 

thương mại điện tử như: Kỹ năng bán hàng, livestream, xây 

dựng gian hàng trực tuyến,… cho các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản 

lý Thương 

mại 

Các Sở, ban, 

ngành; Các đơn vị 

có liên quan 

 Hàng năm 
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